
1 Có thể truyền đạt được tên, quốc tịch của mình

2 Có thể viết được tên của mình bằng chữ Hiragana, Katakana hoặc Kanji

3 Có thể nghe hiểu được phần giới thiệu bản thân của người khác

1 Có thể truyền đạt được những gì mình làm trong một ngày

2 Có thể truyền đạt được mình làm gì vào lúc nào theo trình tự thời gian biểu

3 Có thể nghe hiểu được người khác nói về những gì họ làm trong một ngày

1 Có thể truyền đạt được số lượng thành viên và cấu trúc gia đình của mình

2
Có thể truyền đạt được nơi gia đình mình đang sống và công việc của các thành viên trong gia 

đình

3 Có thể nghe hiểu được người khác nói về gia đình của họ

1 Có thể truyền đạt được về nơi mình đang sống

2 Có thể nghe hiểu được người khác nói về nơi họ đang sống

3 Có thể viết được địa chỉ của nơi mình đang sống bằng chữ Romaji, Hiragana hoặc Kanji

1 Có thể truyền đạt được về món ăn yêu thích của mình

2 Có thể truyền đạt được về món ăn mà mình ghét hoặc không ăn được

3 Có thể nghe hiểu được nội dung về món ăn mà người khác đã nói

1 Có thể truyền đạt được tên của món ăn mà mình hay nấu

2 Có thể truyền đạt được tên nguyên liệu và cách nấu món ăn mà mình hay nấu

3 Có thể nghe hiểu được cách nấu ăn

1 Có thể truyền đạt được về các lễ hội ở đất nước hoặc khu vực của mình

2 Có thể truyền đạt được những hoạt động tại lễ hội ở đất nước hoặc khu vực của mình

3 Có thể nghe hiểu được người khác nói về lễ hội ở đất nước hoặc khu vực của họ

５　Đồ ăn

６　Nấu ăn

７　Lễ hội hàng năm 
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１　Giới thiệu bản thân

２　Một ngày của tôi

３　Gia đình

４　Nơi đang sống

Tiếng Việt



1 Có thể truyền đạt được về lễ hội mình đã tham gia. Tham gia lễ hội ở đâu, với ai và làm gì

2 Có thể nghe hiểu được người khác nói về lễ hội mà họ đã tham gia

3 Có thể truyền đạt được về lễ hội mà mình muốn tham gia

1 Có thể truyền đạt được về những vật nổi tiếng hoặc địa điểm nổi tiếng ở nơi mình sinh ra

2
Có thể truyền đạt được kinh nghiệm của mình liên quan đến những vật nổi tiếng hoặc những 

địa điểm nổi tiếng ở nơi mình sinh ra

3
Có thể nghe hiểu được người khác nói về những vật nổi tiếng hoặc những địa điểm nổi tiếng ở 

nơi họ sinh ra

1 Có thể truyền đạt được mình đi đã du lịch khi nào và ở đâu

2 Có thể truyền đạt được những trải nghiệm của mình khi đi du lịch (đã làm gì, đã ăn gì,v.v.)

3 Có thể nghe hiểu được người khác nói về chuyến du lịch của họ

1 Có thể truyền đạt được ngày nào là ngày nghỉ

2 Có thể truyền đạt được mình thường làm gì vào ngày nghỉ

3 Có thể nghe hiểu được người khác nói về ngày nghỉ của họ

1 Có thể truyền đạt được nơi mình muốn đi và việc mình muốn làm

2 Có thể nghe hiểu được người khác nói về nơi họ muốn đi và việc họ muốn làm

3
Có thể truyền đạt được kinh nghiệm và suy nghĩ của mình sau khi nghe người khác nói về nơi 

họ muốn đi và việc họ muốn làm

1 Có thể truyền đạt được về việc mình thường mua sắm ở đâu

2 Có thể truyền đạt được về việc mình thường mua cái gì

3 Có thể nghe hiểu được người khác nói về việc họ thường mua sắm ở đâu và thường mua cái gì

1 Có thể truyền đạt được về cửa hàng mà mình thích

2 Có thể truyền đạt được điểm tốt của cửa hàng mà mình thích

3 Có thể nghe hiểu được người khác nói về cửa hàng mà họ thích

14　Đề xuất cửa hàng 
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８　Kỷ niệm về lễ hội

９　Nơi sinh ra

10　Du lịch

11　Ngày nghỉ

12　Nơi muốn đi, việc muốn làm

13　Mua sắm
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1 Có thể truyền đạt được về việc bạn thường đi đến đâu và bằng phương tiện gì

2
Có thể truyền đạt được về ưu điểm và nhược điểm của phương tiện đi lại mà bạn thường sử 

dụng

3 Có thể nghe hiểu được người khác nói về việc họ thường đi đến đâu và bằng phương tiện gì

1 Cho mọi người xem và giới thiệu về đồ vật mà mình luôn trân trọng, đồ vật mà mình thích

2 Có thể truyền đạt được lí do vì sao mình trân trọng đồ vật đó

3 Có thể nghe hiểu được người khác nói về đồ vật mà họ luôn trân trọng, đồ vật mà họ thích

1
Có thể truyền đạt được về công việc mình đang làm hoặc công việc mình đã làm cho đến hiện 

tại

2 Có thể giới thiệu được về việc mình đã/đang làm công việc gì tại chỗ làm trước đây/hiện tại

3
Có thể nghe hiểu được người khác nói về công việc họ đang làm hoặc công việc họ đã làm 

cho đến hiện tại

1 Có thể truyền đạt được khu lánh nạn của mình ở đâu

2 Có thể truyền đạt về cách di chuyển từ nhà mình đến khu lánh nạn

3 Có thể nghe hiểu được người khác nói về cách lánh nạn của họ

1 Có thể truyền đạt được từ mà mình muốn viết

2 Có thể giải thích được lý do tại sao lại chọn từ đó

3 Có thể hiểu được các từ do người khác viết

1 Có thể giới thiệu được về sự bày trí, trang trí trong căn phòng của mình

2 Có thể truyền đạt được kỷ niệm liên quan đến sự bày trí, trang trí trong căn phòng của mình

3 Có thể nghe hiểu được người khác nói về sự bày trí, trang trí trong căn phòng của họ

1 Có thể nắm được mình nên truyền đạt những thông tin gì khi gọi 119

2 Có thể gọi điện thoại để gọi xe cấp cứu

3 Có thể nghe hiểu được khi người khác gọi điện thoại gọi xe cấp cứu
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15　Giao thông

16　Đồ vật quan trọng, đồ vật yêu thích

17　Công việc

18　Sơ tán khi xảy ra thiên tai

19　Trải nghiệm thư pháp

20　Trang trí trong phòng

21　Cách gọi xe cấp cứu　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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1 Có thể truyền đạt được về trải nghiệm khi bạn bị ốm hoặc bị thương trong quá khứ

2 Có thể truyền đạt được bạn đã xử lý như thế nào

3 Có thể nghe hiểu được người khác nói về kinh nghiệm của họ khi bị ốm hoặc bị thương

1 Có thể truyền đạt được mình đang đổ rác như thế nào

2 Có thể nghe hiểu được người khác nói về cách đổ rác của họ

3 Có thể giới thiệu về cách đổ rác ở đất nước mình

1
Có thể phán đoán được nhà của mình hay nơi gia đình mình đang sinh sống có nguy hiểm hay 

không khi xem Bản đồ cảnh báo nguy cơ Hazard Map

2
Có thể truyền đạt được về việc mình sơ tán khi nào và sơ tán đến đâu khi bão hoặc mưa lớn 

xảy ra

3 Có thể nghe hiểu được người khác nói về cách sơ tán của họ

1
Có thể truyền đạt được mình sẽ hành động hoặc đã hành động như thế nào sau khi động đất 

xảy ra

2
Có thể truyền đạt được mình đang chuẩn bị cho động đất như thế nào, ví dụ như cố định các 

vật dụng trong nhà hay chuẩn bị đồ dự trữ,v.v.

3 Có thể nghe hiểu được người khác nói về việc họ đang chuẩn bị cho động đất như thế nào

1
Có thể giao lưu với người dân địa phương khi tham gia lễ hội cùng với giáo viên hướng dẫn, 

chẳng hạn như kể về câu chuyện của bạn thân mình hay lắng nghe câu chuyện của đối phương

2 Có thể truyền đạt được những trải nghiệm khi tham gia lễ hội của mình

3 Có thể nghe hiểu được người khác nói về những trải nghiệm khi tham gia lễ hội của họ

1 Có thể chào hỏi khi kết thúc năm cũ, chào đón năm mới

2 Có thể viết được thiệp chúc mừng năm mới

3 Có thể hiểu được nội dung mà người khác viết trong thiệp chúc mừng năm mới

22　Khi bị ốm, bị thương

23　Cách vứt rác

24　Sơ tán khi xảy ra mưa lớn, bão

25　Chuẩn bị cho động đất　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

26　Lễ hội

27　Thiệp chúc mừng năm mới
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 A　　Chọn chủ đề

 B　　Chuẩn bị cho bài phát biểu

 C　　Phát biểu và đánh giá

 D　　Nhìn lại những gì đã học

 E　　Những điều muốn học tập thêm
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